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Mã hàng Tên hàng ĐVT  Giá bán Ghi chú

130002 Túi khí P1 (1.55 x 40md) cuộn 780,000            

130003 Túi khí P2 (1.55 x 40md) cuộn 800,000            

130002 Xốp cách nhiệt Cát Tường A1 (1.55 x 40md) cuộn 1,426,000         

130003 Xốp cách nhiệt Cát Tường A2 (1.55 x 40md) cuộn 1,984,000         

130004 Xốp cách nhiệt Cát Tường P1 (1.55 x 40md) cuộn 1,178,000         

130006 Xốp cách nhiệt Cát Tường P2 (1.55 x 40md) cuộn 1,550,000         

130007 Xốp EPS 4cm ( KT 1m x 2m ) tỷ trọng 4kg/m3 Tấm 35,000              

130007 Xốp EPS 6cm ( KT 1m x 2m)  tỷ trọng 4kg/m3 Tấm 55,000              

Xốp EPS đặc biệt 10kg/m3 m3 800,000            

Xốp EPS đặc biệt 15kg/m3 m3 1,200,000         

Xốp EPS đặc biệt 20kg/m3 m3 1,600,000         

Xốp EPS đặc biệt 25kg/m3 m3 2,000,000         

130014 Xốp PE 1cm trắng m2 17,000              

130015 Xốp PE 1cm 1 mặt bạc m2 21,000              

130009 Xốp PE 1.5cm trắng m2 25,000              

130010 Xốp PE 1.5cm 1 mặt bạc m2 27,000              

130019 Xốp PE 2cm trắng m2 30,000              

130021 Xốp PE 2cm 1 mặt bạc m2 33,000              

130020 Xốp PE 2cm (Khổ 1.6 x 2 ) Tấm 70,000              

130016 Xốp PE 2.5cm trắng m2 38,000              

130017 Xốp PE 2.5cm 1 mặt bạc m2 42,000              

130025 Xốp PE 3cm (1.6 x 2m) Tấm 95,000              

130028 Xốp PE 5cm không bạc ( KT:1,6 x 2m) Tấm 170,000            

130023 Xốp PE 2mm trắng dạng cuộn m2 45,000              

130024 Xốp PE 2mm 1 mặt bạc dạng cuộn m2 8,000                

130026 Xốp PE 3mmTrắng dạng cuộn m2 6,000                

130027 Xốp PE 3mm1 mặt bạc dạng cuộn m2 90,000              

130029 Xốp PE 5mm trắng dạng cuộn m2 8,000                

130030 Xốp PE 5mm 1 mặt bạc dạng cuộn m2 14,000              

130031 Xốp XPS  2.5cm ( KT 0.6 x 1.8m ) Tấm 48,000              

130032 Xốp XPS 5cm ( KT 0.6 x 1.8m ) Tấm 96,000              
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